CHUYÊN ĐỀ 10: ĐẤT – SINH VẬT VIỆT NAM
Chuyên đề 10 gồm 3 bài (2 bài đã học: Bài 36 Đặc điểm đất Việt Nam; Bài 37 Đặc điểm sinh vật Việt Nam).
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	Chuyên đề 10: Đất – Sinh vật Việt Nam
	II. BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAM


*Tư liệu học tập
Bản đồThực vật và động vật trang 29 TBĐ
Bài 38 Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam
*Nhiệm vụ học sinh
Chứng minh rằng tài nguyên sinh vật nước ta có giá trị to lớn về các mặt sau đây: 
- Phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống
- Bảo vệ môi trường sinh thái
*Nội dung ghi bài
	Nội dung bài học

	1. Giá trị của tài nguyên sinh vật
- Cung cấp lâm sản cho công nghiệp chế biến, dược liệu.
- Tài nguyên du lịch tự nhiên hấp dẫn
- Tài nguyên sinh vật có khả năng phục hồi và phát triển
2. Nguyên nhân suy giảm và biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật.
- Do tác động của con người, nhiều hệ sinh thái tự nhiên bị tàn phá, biến đổi và suy giảm về chất lượng và số lượng.
- Bảo vệ tài nguyên sinh vật là trách nhiệm của mọi người.





CHUYÊN ĐỀ 11: ĐỊA LÍ VÙNG MIỀN VIỆT NAM
Gồm bài 40: Thực hành - đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp
Bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
	Chuyên đề 11: Địa lí vùng miền Việt Nam
	I. Thực hành- Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp


*Tư liệu học tập
Lát cắt tổng hợp địa lí tự nhiên Việt Nam TBĐ trang 32.
Hình 40.1 Lát cắt tổng hợp địa lí tự nhiên từ Phan-xi-păng tới TP. Thanh Hoá SGK trang 139.
Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trang 139 GK.
Vị trí tuyến cắt A – B trên bản đồ SGK trang 139.
Bài 40: Thực hành - đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp SGK trang 138, 139.
*Nhiệm vụ học sinh
Đọc đề bài và trả lời các yêu cầu bài thực hành
*Nội dung ghi bài
	Trọng tâm bài học

	Hướng dẫn làm thực hành
	Nội dung ghi bài

	1. a. 
- HS quan sát Hình 40.1 xác định tuyến cắt A – B từ Phan – xi – Păng đến TP. Thanh Hoá
- HS tiếp tục quan sát vị trí tuyến cắt A – B trên bản đồ để xác định phương hướng TB – ĐN.
- Tuyến cắt A – B đi qua khu vực địa hình nào? HS quan sát hình 40.1 để trả lời
- Tính độ dài tuyến cắt A – B:
+ HS đọc tỉ lệ ngang lát cắt phía dưới H40.1 : 1:2000 000.
Điều đó có nghĩa 1 cm trên bản đồ tương ứng với 2 000 000cm (20km ) ngoài thực tế.
+ HS dùng thước kẻ có vạch cm đo độ dài từ A – B, sau đó nhân với 20km sẽ ra độ dài thực tế của A – B.
b. Dựa vào kí hiệu và chú giải cho biết:
+ Có những loại đá nào? Phân bô?
HS dựa vào chú giải các loại đá để trả lời
+ Có những loại đất nào? Phân bố?
HS dựa vào Hình 40.1 để trả lời, mỗi loại đất tương ứng với 1 khu vực địa hình.
+ Có mấy kiểu rừng? Phân bố trong điều kiện tự nhiên nào?
HS dựa vào chú giải thực vật để trả lời.

HS đo độ cao phân bố của các loại rừng

c. Dựa vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa hãy trinh bày sự khác biệt khí hậu trong khu vực.















*Tổng hợp điều kiện tự nhiên theo 3 khu vực sau:
HS quan sát Hình 40.1 để nêu tổng hợp điều kiện tự nhiên 3 khu vực: địa hình, độ cao, rừng, đá,  đất, nhiệt độ, lượng mưa


	1. Đề bài: Đọc lát cắt tổng hợp địa lí tự nhiên từ Phan-xi-păng tới thành phố Thanh Hóa (theo tuyến cắt A-B trên sơ đồ)
a. Xác định tuyến cắt A - B trên lược đồ
- Tuyến cắt chạy theo hướng nào: TB – ĐN.
- Tuyến cắt đi qua những khu vực địa hình: Khu núi cao Hoàng Liên Sơn, Khu cao nguyên Mộc Châu, Khu đồng bằng Thanh Hoá
- Tính độ dài của tuyến cắt:
Tỉ lệ 1: 2 000 000
Độ dài từ A – B trên lát cắt là 17,5cm vậy độ dài thực của lát cắt A – B là:
17,5 x 20 = 350km. 
b. Dựa vào kí hiệu và chú giải cho biết:
+ Có những loại đá nào? Phân bô?
Đá mác xa xâm nhập và mác ma phun trào, phân bố ở khu núi Hoàng Liên Sơn, trầm tích đá vôi phân bố ở khu cao nguyên Mộc Châu; trầm tích phù sa phân bố ở đồng bằng Thanh Hóa.
+ Có những loại đất nào? Phân bố?
Đất mùn núi cao phân bố ở khu núi cao Hoàng Liên Sơn; đất feralit trên đá vôi phân bố ở khu cao nguyên Mộc Châu; đất phù sa trẻ phân bố ở khu đồng bằng Thanh Hóa.
+ Có mấy kiểu rừng? Phân bố trong điều kiện tự nhiên nào?
Có 3 kiểu rừng: 
	
	Rừng ôn đới
	Rừng cận nhiệt
	Rừng nhiệt đới

	Phân bố
	Núi cao Hoàng Liên Sơn 
	khu vực địa hình cao nguyên Mộc Châu
	khu vực địa hình cao nguyên Mộc Châu

	Độ cao
	Trên 2000m
	800 – 1700m
	400 – 600m

	Khí hậu
	lạnh, mưa nhiều
	Nhiệt độ và lượng mưa không quá thấp. 
	nhiệt trung bình năm cao, có lượng mưa khá lớn

	Đất
	Trên đất mùn núi cao
	Trên đất feralit nâu đỏ phong hóa từ đá vôi.
	Trên đất feralit nâu đỏ phong hóa từ đá vôi.


c. Dựa vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa hãy trinh bày sự khác biệt khí hậu trong khu vực.
	
	Nhiệt độ
	Lượng mưa

	
	Cao nhất
	Thấp nhất
	Biên độ nhiệt
	Tổng lượng mưa
	Mùa mưa
	Tháng mưa cao nhất

	Hoàng Liên Sơn
	16,40C (T. 6,7,8)
	7,10C (T.1)
	9,30C
	3553mm
	T.5-T.9
	680mm (T.7)

	Mộc Châu
	23,10C (T.7)
	11,80C (T.1)
	11,30C
	1560mm
	T.5 –T.9
	331mm (T.8)

	Tp. Thanh Hoá
	28,90C (T.6,7)
	17,40C (T.1)
	11,50C
	1746mm
	T.5 – T.10
	396mm (T.9)


*Tổng hợp điều kiện tự nhiên theo 3 khu vực sau:
	Khu núi cao Hoàng Liên Sơn
	Khu cao nguyên Mộc Châu
	Khu đồng bằng Thanh Hoá

	+ Đá mác ma xâm phập và phun trào.
   + Địa hình núi trung bình và cao trên 2000 – 3000m.
   + Khí hậu lạnh quanh năm, mưa nhiều.
   + Đất mùn núi cao.
   + Rừng ôn đới trên núi.
	+ Địa hình núi thấp (dưới 1000m), đá vôi là chủ yếu.
   + Khí hậu cận nhiệt vùng núi, lượng mưa và nhiệt độ thấp.
   + Đất feralit nâu đỏ trên đá vôi.
   + Rừng cận nhiệt, rừng nhiệt đới
	+ Địa hình bồi tụ phù sa thấp và bằng phẳng.
   + Khí hậu nhiệt đới.
   + Đất phù sa.







	Chuyên đề 11: Vùng miền địa lí Việt Nam
	II. MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ


*Tư liệu học tập
Bản đồ miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ; Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ TBĐ trang 30
Bài 41 Miền Bắc và đông bắc Bắc Bộ GK trang 140.
*Nhiệm vụ học sinh
Hãy xác định trên bản đồ các dãy núi Hoàng Liên Sơn,  Trường Sơn Bắc,4 cánh cung (Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều), cao nguyên Sơn La, cao nguyên Mộc Châu và đồng bằng Sông Hồng.
*Nội dung ghi bài
	Nội dung bài học

	1. Vị trí, phạm vi lãnh thổ
- Bao gồm khu đồi núi tả ngạn sông Hồng và khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.
2. Đặc điểm tự nhiên
- Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước.
+ Mùa đông lạnh giá, lượng mưa ít. Mùa đông đến sớm và kết thúc muộn. 
+ Mùa hạ nóng ẩm và mưa nhiều
-Địa hình phần lớn là đồi núi thấp nhưng rất đa dạng với  nhiều cánh cung núi mở rộng về phía Bắc và quy tụ ở Tam Đảo.
- Tài nguyên phong phú, đa dạng, nhiều thắng cảnh và đang được khai thác mạnh mẽ.
3. Khó khăn
- Sương muối, sương giá, lũ lụt, hạn hán…
- Tài nguyên bị khai thác nhiều



Củng cố kiên thức
	Câu hỏi 1: Nêu vị trí và phạm vi lãnh thổ miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.
Câu hỏi 2: Trình bày điều kiện tự nhiên của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ





